
1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tổng số 4.850 4.850 5.720 5.720 4.670 4.670

I Phân bổ kỳ này 4.850 4.850 5.720 5.720 2.425 2.425 2.245 2.245 0 4.670 4.670

1

Sửa chữa xưởng dược liệu tại thôn Tả Chải 

bố trí nhà làm việ cho Trung tâm dịch vụ 

tổng hợp

 Xã Lùng Phình 
 Số 07/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
800 800

 Số 07/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
800 800 400 400 0 0 0 400 400

2
Sửa chữa trụ sở UBND xã Tả Van Chư 

(cũ) bố trí nơi làm việc của Trạm y tế xã
 Xã Lùng Phình 

 Số 05/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
700 700

 Số 05/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
700 700 350 350 0 0 0 350 350

3

Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND xã Lầu Thí 

Ngài (cũ) thành điểm trường chính Mầm 

Non Lùng Phình

 Xã Lùng Phình 
 Số 14/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
3.000 3.000

 Số 35/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2026 
2.000 2.000 1.500 1.500 0 0 0 1.500 1.500

4
Cải tạo khuân viên Đảng ủy, UBND xã 

Lùng Phình
 Xã Lùng Phình 

 Số 15/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
350 350

 Số 36/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2026 
420 420 175 175 35 35 0 210 210

5
Sửa chữa tuyến đường QL4E - Ông Ly Seo 

Tà, thôn Dì Thào Ván
 Xã Lùng Phình 

 Số 33/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2026 
800 800 0 0 600 600 0 600 600

6

Sửa chữa Trạm y tế Lầu Thí Ngài (cũ) 

thành nhà bán trú Trường PTDTBT Tiểu 

học Lùng Phình

 Xã Lùng Phình 
 Số 34/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2026 
1.000 1.000 0 0 750 750 0 750 750

7 Công trình khắc phục thiên tai năm 2026  Xã Lùng Phình 0 0 0 0 860 860 0 860 860

II Vốn chưa phân bổ 2.245 2.245

Tổng cộng Tăng Giảm

Kế hoạch đầu tư công năm 

2026 sau điều chỉnh

Tổng cộng

 Kế hoạch vốn  

năm 2026 

phân bổ chi 

tiết đợt này

Kế hoạch đầu tư công năm 2026

Địa điểm xây 

dựng 
NỘI DUNG

BIỂU 02:  KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 - NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ (NGUỒN VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG)

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND ngày     tháng 5 năm 2026 của UBND xã Lùng Phình)

Đơn vị: Triệu đồng

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 

đã giao tại NQ 27/NQ-HĐND 

ngày 31/3/2026

Ghi chú
Số quyết định, ngày, 

tháng, năm ban 

hành

Tổng mức đầu tư

Tổng cộng

 Kế hoạch vốn  

năm 2026 phân 

bổ chi tiết đợt 

nàyTổng số

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách 

STT

Tăng, giảm

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh

Quyết định đầu tư/Quyết toán

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã giao tại NQ 

27/NQ-HĐND ngày 31/3/2026

Quyết định đầu tư/Quyết toán

Số quyết định, ngày, 

tháng, năm ban 

hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó: 

Vốn ngân 

sách 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-26T10:53:49+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Ủy ban nhân dân xã Lùng Phình<ublphinh-bacha@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




